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Giải bài tập SGK Bài 1 GDCD 12 trang 11 

Câu 1 (trang 14 SGK Giáo dục công dân 12): 

Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật? 

Trả lời: 

   - Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo 

đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

   - Để quản lí xã hội, mỗi nhà nước cần phải xây dựng và ban hành hệ thống quy tắc 

xử sự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội, 

làm cho mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức diễn ra trong vòng ổn định, trật tự. Hệ 

thống quy tắc xử sự chung đó được gọi là pháp luật. Đó là các chuẩn mực về những 

việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm, nhằm đảm bảo an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 2 (trang 14 SGK Giáo dục công dân 12): 

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? 

Trả lời: 

    1. Các đặc trưng của pháp luật: 

    - Tính quy phạm phổ biến: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu 

chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Nó làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kì 
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ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng pahri xử sự theo khuôn mẫu được pháp 

luật quy định. 

    - Tính quyền lực, bắt buộc chung: Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo 

đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước, là quy định bắt buộc với tất cả 

mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật, nếu không sẽ bị áp dụng 

những biện pháp cần thiết, kể cả cưỡng chế để buộc họ tuân theo hoặc để khắc phục 

những hậu quả do việc làm trái pháp luật của họ gây nên. 

    - Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức: Hình thức thể hiện của pháp luật là các 

văn bản có chưa quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, 

gọi là các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản này đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, 

một mặt nghĩa để ai đọc cũng hiểu đúng và thực hiện chính xác các quy định; cơ quan 

nhà nước nào có thẩm quyền ban hành những hình thức văn bản nào đều được quy 

định chặt chẽ trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

    2. Nội quy trường, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là 

văn bản quy phạm pháp luật vì: 

    Nội quy trường học do Bam Giám hiệu nhà trường ban hành, có tính bắt buộc đối 

với học sinh trong phạm vi nhà trường ấy. Còn điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh là sự thỏa thuận cam kết thi hành của những người tự nguyện gia nhập tổ 

chức Đoàn. Những văn bản này không mang tính quy phạm phổ biến, không mang 

tính bắt buộc chung và không phải là văn bản quy phạm mang tính quyền lực của nhà 

nước. 

Câu 3 (trang 14 SGK Giáo dục công dân 12): 

Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật. 

Trả lời: 

   - Bản chất giai cấp của pháp luật: 

   + Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì pháp luật do nhà nước, đại diện cho 

giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện. 

   + Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm 

quyền mà nhà nước là đại diện. 

   + Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào nhưng mỗi kiểu 

pháp luật lại có biểu hiện riêng của nó: pháp luật tư sản quy định cho nhân dân được 

hưởng các quyền tự do, dân chủ nhưng về cơ bản vẫn thực hiện ý chí và phục vụ cho 
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lợi ích của giai cấp tư sản; pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công 

nhân mà đại diện là nhà nước của nhân dân lao động. 

   - Bản chất xã hội của pháp luật: 

   + Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luât bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên 

của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội. 

   + Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, phản ánh nhu cầu, 

lợi ích của các giai cấp và các tầng lớp xã hội, được các cá nhân, các cộng đồng dân 

cư, các tầng lớp khác nhau trong xã hội chấp nhận, coi là chuẩn mực, là quy tắc xử sự 

chung 

   + Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát 

triển của xã hội. 

Câu 4 (trang 14 SGK Giáo dục công dân 12): 

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách 

ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. 

Trả lời: 
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Câu 5 (trang 15 SGK Giáo dục công dân 12): 

Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước 

ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa pháp 

luật với đạo đức. 

Trả lời: 

   1. Ca dao, tục ngữ: 

   “Công cha như núi Thái Sơn 

   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

   Một lòng thờ mẹ kính cha 

   Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” 

   Quy tắc đạo đức này đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 70 khoản 

2, luật Hôn nhân và gia đình 2014: Con cái “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, 

hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”. 
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    “Anh em như thể tay chân 

   Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” 

   Quy tắc đạo đức này đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 105, luật 

Hôn nhân và gia đình 2014: “Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, 

giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha 

mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con” 

   “Pháp bất vị thân” 

   Quy tắc này được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 16, Hiến pháp 2013: 

   “1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 

    2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội.” 

   2. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. 

   + Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

   + Trong hàng loạt các quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức, 

nhất là pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, văn hóa, xã hội, 

giáo dục. Khi đó, các giá trị đạo đức đã được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền 

lực nhà nước. Do đó, có thể nói, pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và 

bảo vệ các giá trị đạo đức. 

   + Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự của mọi người trong hoàn cảnh, 

điều kiện như nhau, là thể hiện cụ thể của công lí, công bằng và giới hạn tự do của 

mỗi người trong việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính những 

giá trị cơ bản nhất của pháp luật – công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những 

giá trị đạo đức cao cả mà con người luôn hướng tới. 

Câu 6 (trang 15 SGK Giáo dục công dân 12): 

Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà 

nước phải làm gì? 

Trả lời: 

   - Quản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức 

thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng 

người dân và của toàn xã hội. 
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   - Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, nhà nước phải làm cho dân biết pháp luật, biết 

quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Do đó, nhà nước phải công bố công khai, kịp thời các 

văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành nhiều biện pháp thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật thông qua các phương tiện báo, đài, truyền hình; đưa giáo dục pháp luật vào 

nhà trường, xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, trường 

học,… để “dân biết” và “dân làm” theo pháp luật. 

Câu 7 (trang 15 SGK Giáo dục công dân 12): 

Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em với gia đình đã giải quyết 

như thế nào?    Tại xã/phường hay thị trấn nơi em ở có Tủ sách pháp luật không? Theo 

em, Tủ sách pháp luật có ý nghĩa gì đối với nhân dân trong xã? 

Trả lời: 

   Căn cứ vào hoàn cảnh của gia đình để trả lời. 

   - Nếu có tranh chấp, gia đình em cần căn cứ vào các quy định của pháp luật, trao đổi 

cụ thể với gia đình hàng xóm để giải quyết. Nếu không được cần nhờ chính quyền địa 

phương can thiệp giúp. 

   - Xã em có tủ sách pháp luật đặt tại bưu điện. Tủ sách pháp luật là nơi để người dân 

tìm hiểu thông tin pháp luật, tự bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của người 

khác. 

Câu 8 (trang 15 SGK Giáo dục công dân 12): 

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:    Người nào tuy có điều kiện mà không cứu 

giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người 

đó chết, thì: 

   a. Vi phạm quy tắc đạo đức 

   b. Vi phạm pháp luật hình sự 

   c. Vi phạm pháp luật hành chính 

   d. Bị xử phạt vi phạm hành chính 

   e. Phải chịu trách nhiệm hình sự 

   f. Bị dư luận xã hội lên án 
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Trả lời: 

   Chọn đáp án b. Vi phạm pháp luật hình sự. 

   Vì đây là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015: 

   Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng 

   1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy 

có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

   a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; 

   b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ 

phải cứu giúp. 

   3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 

năm. 

   4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Lý thuyết GDCD lớp 12 Bài 1 

I. Kiến thức cơ bản 

1. Khái niệm pháp luật 

a. Pháp luật là gì? 

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được nhà 

nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

b. Đặc trưng của pháp luật 

- Tính quy phạm phổ biến 

    + Tính quy phạm: Khuôn mẫu; tính phổ biến: áp dụng nhiều lần đối với nhiều 

người, nhiều nơi. 
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    + Tính quy phạm phổ biến: làm nên giá trị công bằng bình đẳng trước pháp luật. 

    + Bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải thực hiện theo khuôn 

mẫu pháp luật quy định. 

- Tính quyền lực, bắt buộc chung 

    + Tính quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực nhà nước. 

    + Tất cả mọi người đều phải thực hiện các quy phạm pháp luật. 

- Tính xác định chặt chẽ về hình thức 

    + Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa các quy phạm pháp luật 

được xác định chặt chẽ về hình thức: văn phong diễn đạt phải chính xác. Cơ quan ban 

hành văn bản và hiệu lực của văn bản được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp hoặc 

luật. 

2. Bản chất của pháp luật 

a. Bản chất giai cấp của pháp luật. 

- Pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí nguyện vọng của giai cấp cầm 

quyền mà nhà nước là đại diện. 

b. Bản chất xã hội của pháp luật. 

- Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do thực tiễn cuộc 

sống đòi hỏi. 

- Pháp luật không chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu cầu, 

lợi ích của các giai cấp và các tầng lớp dân cư khác nhau trong xã hội. 

- Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự phát 

triển của xã hội. 

3. Mối quan hệ giứa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức 

a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế: 

- Các quan hệ kinh tế quyết định nội dung của pháp luật,sự thay đổi các quan hệ kinh 

tế sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi nội dung của pháp luật. 
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- Pháp luật lại tác động ngược trở lại đối với kinh tế, có thể theo hướng tích cực hoặc 

tiêu cực. 

b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị: 

- Đường lối chính trị của đảng cầm quyền chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện pháp 

luật. Thông qua pháp luật, ý chí của giai cấp cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước. 

- Đồng thời , pháp luật còn thể hiện ở mức độ nhất định đường lối chính trị của giai 

cấp và các tầng lớp khác trong xã hội. 

c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức: 

- Nhà nước luôn cố gắng chuyển những quy phạm đạo đức có tính phổ biến phù hợp 

với sự phát triển và tiến bộ xã hội thành các quy phạm pháp luật. 

- Khi ấy, các giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin , lương tâm của cá 

nhân hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng 

sức mạnh quyền lực nhà nước. 

4. Vai trò của pháp luật trong đời sồng xã hội 

a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội 

- Tất cả các nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật bên cạnh những 

phương tiện khác như chính sách, kế hoạch, giáo dục tư tưởng, đạo đức,...Nhờ có 

pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được 

các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổcủa mình. 

- Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủvà hiệu quả nhất , vì: 

    + Pháp luật là khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung, phù hợp với lợi ích 

chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau , tạo được sự đồng thuận trong xã 

hội đối với việc thực hiện pháp luật. 

    + Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và 

được bảo đảm bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước nên hiệu lực thi hành cao. 

    + Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức 

thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội. 

b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình: 
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- Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ; các luật về dân sự, 

hôn nhân và gia đình , thương mại , thuế, đất đai , giáo dục ,...cụ thể hóa nội dung, 

cách thức thực hiện các quyền của công dân trong từng lĩnh vực cụthể. Trên cơ sở ấy, 

công dân thực hiện quyền của mình. 

- Các luật về hành chính, hình sự, tố tụng,... quy định thẩm quyền, nội dung, hình 

thức, thủ tục giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lí các vi phạm pháp luật. Nhờ 

thế, công dân sẽ bảo vệ được cácquyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
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